
TRƯỜNG THPT PHÚ XUYÊN A

STT Tên cá nhân, tập thể, đơn vị Địa chỉ
Số tiền chúc 

mừng

Ngày chúc 

mừng

Hình thức 

chúc mừng

1 Trường THPT Ứng Hòa B Huyện Ứng Hòa 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

2 Trường THPT Ứng Hòa A Huyện Ứng Hòa 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

3 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Huyện Phú Xuyên 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

4 Phòng Y tế Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

5 Trường THCS thị trấn Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

6 Trường THPT Đồng Quan Huyện Phú Xuyên 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

7 Công an huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

8 Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

9 Trường THPT Tân Dân Huyện Phú Xuyên 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

10

Đảng ủy HĐND-UBND-MTTQ xã Phúc 

Tiến Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, HN 2.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

11 Công ty TNHH Việt Vinh Huyện Phú Xuyên 2.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

12 Trường THPT Vân Tảo- Thường Tín Huyện Thường Tín 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

13 Trường THPT Thường Tín Huyện Thường Tín 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

14 Trường THPT Nguyễn Trãi- Thường Tín Huyện Thường Tín 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

15 Trường THPT Tô Hiệu- Thường Tín Huyện Thường Tín 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

16 Trường THPT Lý Tử Tấn Huyện Thường Tín 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

17 Hoàng Thị Tranh (Đồ gỗ Thành Sâm) Đỗ gỗ Thành Sâm, PH lớp 11A10 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

18 Hội phụ huynh lớp 12A10 Lớp 12A10 (Cô Vũ Thu CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

19 Phạm Đức Nghiệp Chánh thanh tra Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

20 Phòng Thanh tra huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

Đơn vị: VN đồng

DANH SÁCH CHÚC MỪNG 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Phú Xuyên A (1962- 2022)
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21 Đại diện phụ huynh lớp 11A3 Lớp 11A3 (Cô Hậu CN) 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

22 Hội phụ huynh lớp 11A7 Lớp 11A7 (Cô Lương Huyền CN) 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

23 Phụ huynh lớp 11A11 Lớp 11A11 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

24 Phụ huynh lớp 11A6 Lớp 11A6 (Thầy Đức CN) 3.500.000 19/11/2022 Tiền mặt

25 Trần Văn Sâm Phụ huynh lớp 12A15 (Cô Luận CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

26

Đảng ủy HĐND-UBND-MTTQ xã Đại 

Xuyên Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

27 Trường THCS Đại Xuyên Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

28 Trường Mầm non Đại Xuyên Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

29 Công ty Điện lực Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

30 UBND xã Minh Cường Huyện Thường Tín 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

31 Liên đoàn Lao động Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

32 Hội nông dân Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

33 Tập thể phụ huynh lớp 12A3 Lớp 12A3 (Cô Mai CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

34 Đại diện phụ huynh lớp 12A5 Lớp 12A5 (Cô Hằng CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

35 Đại diện phụ huynh lớp 11A2 Lớp 11A2 (Cô Vũ Hạnh CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

36 Đại diện phụ huynh lớp 12A1 Lớp 12A1 (Cô Nhung CN) 2.500.000 19/11/2022 Tiền mặt

37 Trường THPT Phùng Hưng- Thường Tín Huyện Thường Tín 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

38 Đại diện phụ huynh lớp 10A1 Lớp 12A1 (Cô Lưu Huyền CN) 1.500.000 19/11/2022 Tiền mặt

39 UBND xã Đại Thắng Xã Đại Thắng- Huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

40 Trường TC Nghề số 1 Hà Nội Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

41 Đỗ gỗ Thanh Hoa Vạn Điểm Xã Vạn Điểm- Huyện Thường Tín- HN 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

42 Nguyễn Thị Phông (Chị cô Phương KT) Xã Nam Phong- Phú Xuyên (Chị cô Phương kế toán) 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

43 Đội QL trật tự xây dựng đô thị Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt
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44 Đại diện phụ huynh lớp 11A10 Lớp 11A10 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

45 Hội phụ huynh lớp 12A6 Lớp 12A6 (Cô Hường si CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

46 Hội phụ huynh lớp 11A1 Lớp 11A1 (Thầy Hợp CN) 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

47 Ban đại diện lớp 10A2 Lớp 10A2 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

48 Phụ huynh lớp 12A14 Lớp 12A14 (Thầy Nghiêm Hùng CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

49 GĐ Cô giáo Thanh Quý GV THPT Phú Xuyên A 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

50 Đỗ gỗ Tài Quỳnh 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

51 Đỗ gỗ Hải Biên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

52 Phòng Quản lý đô thị Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

53 Gia đình chú Nguyễn Kim Cách Cựu HS, Trung tướng QĐND Việt Nam 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

54

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị 

trấn Phú Minh Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, HN 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

55

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã 

Sơn Hà Xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

56 Trường THCS, Tiều học, Mầm non Sơn HàXã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

57 Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

58 Phòng Tài nguyên môi trường Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

59 Hội phụ huynh lớp 12A12 Lớp 12A12 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

60 Công ty Bảo Việt Đông Đô Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

61 Trương Tú Phương Hiệu trưởng trường THCS Phú Yên, Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

62 Hội phụ huynh lớp 11A4 Lớp 11A4 (Cô Tâm CN) 1.800.000 19/11/2022 Tiền mặt

63 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Xuyên Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

64 Ban quản lý đầu tư xây dựng Huyện Phú Xuyên 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

65 Trường THCS Minh Cường Xã Minh Cường, Thường Tín, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt
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66

Hội phụ nữ huyện PX, MTTQ, Huyện 

Đoàn Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.500.000 19/11/2022 Tiền mặt

67 Hội Cựu chiến binh huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

68 Tiểu khu Phú Mỹ Huyện Phú Xuyên 200.000 19/11/2022 Tiền mặt

69 Đại diện phụ huynh lớp 10A8 Lớp 10A8 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

70 Đại diện phụ huynh lớp 10A4 Lớp 10A4 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

71 Đại diện phụ huynh lớp 10A3 Lớp 10A3 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

72 UBND xã Nam Phong Xã Nam Phong- Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

73 Phòng Văn hóa thông tin huyện Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

74 Phòng Nội vụ huyện Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

75 Phòng Thương binh xã hội huyện Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

76 Phòng thể thao văn hóa Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

77 Bảo hiểm xã hội huyện PX Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

78 Đảng ủy HĐND, UBND xã Chuyên Mỹ Xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

79 Trường THPT Phú Xuyên B Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

80 Đảng ủy HĐND xã Nam Triều Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

81 Phòng Kinh tế huyện PX Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

82 Phòng KH Tài chính huyện PX Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

83 Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Dân Xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

84 Trường Mầm non Tân Dân Xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

85 Trường Tiều học Tân Dân Xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

86 Trường THCS Tân Dân Xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

87

Đảng ủy, HĐND, UBND UBMTTQ thị 

trấn Phú Xuyên Thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, HN 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt
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88 Ngân hàng NN và PTNT Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

89 Phụ huynh lớp 12A9 Lớp 12A9 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

90

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã 

Nam Tiến Xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, HN 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

91

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã 

Hồng Thái Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, HN 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

92 Cha mẹ học sinh lớp 12A13 Lớp 12A13 (Cô Lý Ngọc CN) 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

93 Trường THPT Mỹ Đức B Huyện Mỹ Đức 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

94 Hội Chữ thập đỏ Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

95 Trường THCS Phúc Tiến Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

96 Trung tâm phát triển Quỹ đất Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

97 Giáo sứ Phú Mỹ Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, PX, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

98

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã 

Quang Trung Xã Quang Trung, Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

99 Đội thi hành án Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

100 Kho bạc nhà nước Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

101 Tòa án nhân dân Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

102 Viện kiểm sát nhân dân Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

103 Phùng Văn Phong Chánh án tòa án ND Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

104

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã 

Vạn Điểm Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

105 Hội phụ huynh lớp 10A6 Lớp 10A6 (Cô Lan Anh CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

106 Hội phụ huynh lớp 10A15 Lớp 10A6 (Cô Trần Hà CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

107 Hội phụ huynh lớp 11A15 Lớp 11A15 (Cô Phạm Thắm CN) 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

108 Trường CĐ Nghề Cơ Điện Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, HN 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt
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109

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã 

Châu Can Xã Châu Can, Phú Xuyên, HN 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

110 Hội phụ huynh lớp 12A11 Lớp 12A11 (Thầy Thịnh CN) 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

111 Hội cựu học sinh khóa đầu (Khóa 2, 3) Khóa đầu 2,3 8.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

112 Công ty nước sạch Huyện Phú Xuyên 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

113 Hội phụ huynh lớp 10A13 Lớp 10A13 (Cô Ngô Thủy CN) 1.500.000 19/11/2022 Tiền mặt

114 Bưu điện huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

115 Đội viễn thông Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

116 Trường Mầm non Phú Yên Xã Phú Yên, Phú Xuyên, HN 300.000 19/11/2022 Tiền mặt

117 Tập thể Cựu học sinh niên khoá 78- 81 Cựu HS niên khóa 1978- 1981 11.500.000 19/11/2022 Tiền mặt

118 Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

119 Tập thể lớp 12A6 khóa 92- 95 Lớp 12A6 khóa 1992- 1995 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

120 Công ty TNHH May Tuấn Hồng Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, HN 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

121 Đồ gỗ Đức Huyền 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

122 Đỗ gỗ Tài Quy 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

123 Hội phụ huynh lớp 12A8 Lớp 12A8 (Cô Hiển CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

124 UBND huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

125 Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

126 Nhà sách Thắng Liên (Guột) Guột, Đại Xuyên, Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

127 Tập thể lớp 12H khóa 85-88 Lớp 12H khóa 1985- 1988 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

128 Trường Mầm non Đại Thắng Xã Đại Thắng- Huyện Phú Xuyên, HN 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

129 Trường THCS Trần Phú Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

130 Nguyễn Thị Hằng (Cựu HS) Huyện Phú Xuyên 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

131 Vũ Văn Chiến Cựu HS khóa 1970-1973 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt
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132 Đào Thị Đầy Cựu HS khóa 1 (1962- 1965) 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

133 Trương Thị Ngần Lớp 12B khóa 1981-1984 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

134 Huỳnh Thị Minh Bắc Tập thể lớp 10G khóa 1976- 1979 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

135 Lê Việt Hùng Tập thể lớp B2 khóa 1995- 1998 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

136 Tập thể lớp 12K khóa 80-83 Lớp 12K khóa 1980-1983 4.200.000 19/11/2022 Tiền mặt

137 Tập thể lớp 10B khóa 69-72 Lớp 10B khóa 1969- 1972 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

138 Tập thể lớp 12A2 khóa 2001-2004 Lớp 12A2 khóa 2001-2004 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

139 Tập thể lớp 12A Lớp 12A khóa 1986- 1989 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

140 Nguyễn Thị Phượng 12B khóa 1990-1993 300.000 19/11/2022 Tiền mặt

141 Tập thể A7 Khóa 2009-2012 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

142 Tập thể 12G Khóa 1989- 1992 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

143 Cá nhân Lê Tuấn Tú 12B khóa 1984-1987 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

144 Cá nhân Lê Văn Tuyên Lớp A khóa 1983- 1986, Quân chủng PKKQ 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

145 Cá nhân Mai Tiến Hùng 12A Khóa 1984-1987 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

146 Hội phụ huynh lớp 12A7 Lớp 12A7 (Thầy Hiền CN) 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

147 Cá nhân Đồng Thị Lan 10E Khóa 1976-1979 10.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

148 Lớp 10A, 10B khóa 1973-1976 Lớp 10A, 10B khóa 1973-1976 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

149 Tập thể lớp 12A1 Lớp 12A1 khóa 1992-1995 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

150 Tập thể lớp 12A2 khóa 2001-2004 Lớp 12A2 khóa 2012-2015 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

151 Tập thể 12A8 khóa 1995-1998 Tập thể 12A8 khóa 1995-1998 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

152 Tập thể lớp 12A4 khóa 1995-1998 Tập thể lớp 12A4 khóa 1995-1998 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

153 Tập thể A3 khóa 2001-2004 Tập thể A3 khóa 2001-2004 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

154 Tập thể A2 khóa 2008-2011 Tập thể A2 khóa 2008-2011 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

155 Tập thể A4 khóa 2014-2017 Tập thể A4 khóa 2014-2017 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt
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156 Tập thể A8 khóa 2010-2013 Tập thể A8 khóa 2010-2013 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

157 Tập thể 12A4 khóa 2003-2006 Tập thể 12A4 khóa 2003-2006 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

158 Cá nhân Phạm Văn Chương Lớp 10B khóa 1976-1979 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

159 Hội phụ huynh lớp 11A5 Lớp 11A5 2.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

160 Tập thể lớp 12A, C, G,H Khóa 1987-1990 10.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

161 Hội phụ huynh lớp 10A14 Lớp 10A14 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

162 Vũ Tâm Huyền Tập thể Lớp 10A khóa 1969-1972 5.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

163 Cá nhân Trần Thị Ngà Cựu HS Khóa 1984-1987 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

164 Tập thể lớp A9 khóa 1995-1998 Tập thể lớp A9 khóa 1995-1998 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

165 Cá nhân Trần Mạnh Hùng+ Vũ Văn ThànhLớp 12B khóa 1980-1983 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

166 Tập thể lớp 12A1 khóa 1995-1998 Tập thể lớp 12A1 khóa 1995-1998 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

167 Cựu HS lớp 8A, 9A, 10A khóa 65-68 Cựu HS lớp 8A, 9A, 10A khóa 1965-1968 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

168 Tập thể lớp + cá nhân lớp 12A khóa 80-83Tập thể lớp + cá nhân lớp 12A khóa 1980-1983 8.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

169 Khóa 1994- 1997 Khóa 1994- 1997 30.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

170 Cá nhân Nguyễn Văn Nguyên Lớp 12A3 khóa 2010-2013 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

171 Tập thể lớp 12A4 khóa 1992-1995 Tập thể lớp 12A4 khóa 1992-1995 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

172 Tập thể lớp 12A5 khóa 2014-2017 Tập thể lớp 12A5 khóa 2014-2017 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

173 Tập thể lớp 12A11 khóa 2014-2017 Tập thể lớp 12A11 khóa 2014-2017 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

174 Tập thể lớp 12E khóa 1983-1986 Tập thể lớp 12E khóa 1983-1986 (Lớp cô Hà Thu) 3.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

175 Cá nhân Nguyễn Thanh Hưng Lớp 12A4 khóa 1996-1999 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

176 Tập thể 12A6 khóa 2007-2010 Tập thể 12A6 khóa 2007-2010 (Thầy Hiền+P. Thảo CN) 4.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

177 Tập thể lớp A11 khóa 2006-2009 Tập thể lớp A11 khóa 2006-2009 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

178 Lớp 10E khóa 1976-1979 Lớp 10E khóa 1976-1979 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

179 Lớp A1 khóa 2009-2012 Lớp A1 khóa 2009-2012 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt
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180 Cá nhân Trần Văn Hoàng Lớp 11A7 khóa 2010-2013 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

181 Tập thể lớp 12A khóa 1982-1985 Tập thể lớp 12A khóa 1982-1985 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

182 Tập thể A2 khóa 2007- 2010 Tập thể A2 khóa 2007- 2010 (Cô Ngô Thủy CN) 2.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

183 Tập thể lớp 12I khóa 1986-1989 Tập thể lớp 12I khóa 1986-1989 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

184 Thầy Phạm Văn Đoàn + Cô Lê Thị Ký GV cũ của trường 1.000.000 19/11/2022 Tiền mặt

185 Cô Đỗ Thị Quyên (GV T. Anh) GV cũ của trường 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

186 Cô Phạm Thu Hà (Toán) GV cũ của trường 500.000 19/11/2022 Tiền mặt

187 Cô Trần Thị Mùa Nhân viên cũ 300.000 18/11/2022 Tiền mặt

188 Thầy Vũ Thanh Phong GV cũ dạy Sử của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

189 Cô Đỗ Thị Hoàng Yến GV cũ dạy CN của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

190 Cô Nguyễn Thị Dung GV cũ dạy Văn của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

191 Thầy Nguyễn Xuân Hòa GV cũ dạy Tiếng Anh của trường 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

192 Cô Lê Thị Liên GV cũ dạy Tiếng Anh của trường 1.000.000 18/11/2022 Tiền mặt

193 Cô Trần Thị Huê GV cũ dạy Văn của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

194 Thầy Phạm Anh Tuấn GV cũ dạy Địa của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

195 Cô Trương Thị Tình GV cũ dạy Sử của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

196 Thầy Lê Trung Hiệp GV cũ dạy Toán của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

197 Thầy Nguyễn Văn Khiết GV cũ dạy Toán của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

198 Cô Bùi Thị Đương GV cũ dạy Toán của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

199 Cô Nguyễn Thị Vân GV cũ của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

200 Cô Nguyễn Thị Mộng Huyền GV cũ của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

201 Cô Lê Thị Đào GV cũ dạy Sinh của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt

202 Thầy Phan Văn Hùng GV cũ dạy Toán của trường 500.000 18/11/2022 Tiền mặt
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333.600.000

Người tổng hợp

(Đã ký) (Đã ký)

Phùng Thị Bích Ngọc Lê Văn Dũng

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn.

Cộng tiền chúc mừng tính hết ngày 19/11/2022

Phú Xuyên, ngày 22 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG


